
 

 

KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU  

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An lập kế hoạch điều động tàu vào, rời cảng ngày 26 tháng 02 năm 2025 

 

Thời 

gian 
Tên tàu 

Mớn 

nước 
LOA DWT Tàu lai 

Tuyến 

Luồng 
Từ Đến Đại lý 

16.00 

(25.02) 
PHUC HUNG 268 2.0 71.9 2157.9 N/A Vissai P/S 

Cầu 2, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

17.00 

(25.02) 
PHU MY 05 2.7 58.9 913 N/A 

Cửa Hội-

Bến Thủy 

Cầu XD Hưng 

Hòa 
P/S N/A 

19.00 

(25.02) 
THANH DAT 128 3.0 69 3150 N/A Cửa Lò P/S 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
N/A 

19.30 

(25.02) 
VIETSUN CONFIDENT 6.9 117 7602.2 BT04+CL16 Cửa Lò 

Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
P/S CLSC 

20.00 

(25.02) 
VTT 09 3.0 79 3243 N/A Cửa Lò P/S 

Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
N/A 

20.30 

(25.02) 
TRUONG GIANG 168 3.0 79.99 3091 N/A Cửa Lò 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 

Cầu 5, Cty TNHH 

Cảng Cửa Lò 
N/A 

21.00 

(25.02) 
NAM ANH 279 2.8 64.66 1530 N/A 

Cửa Hội-

Bến Thủy 

Cầu 6, Cảng Bến 

Thủy 
P/S N/A 

23.00 

(25.02) 
HUNG KHANH 616 3.0 79 3413 N/A Cửa Lò 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

06.00 TRUONG PHUC 28 5.2 70 2716 N/A Vissai P/S 
Cầu 1, Bến số 1 

Cảng Vissai 
N/A 

07.00 NHA BE 06 6.4 107.48 6788 BT04+CL16 
Nghi 

Hương 
P/S 

Phao XD Nghi 

Hương 
CLSC 

 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NGHỆ AN 

 

                                                                                                         Mẫu số 46 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



11.00 
HOANG PHUONG 

LUCKY 
5.0 102 6591 BT04+CL16 Cửa Lò 

Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S VOSA 

12.00 DERYONG SUPERSTAR 4.0 100 8289 BT04+CL16 Cửa Lò P/S 
Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
VOSA 

13.00 THANH DAT 128 3.0 69 3150 N/A Cửa Lò 
Cầu 3, Xí nghiệp 

XD Cảng Cửa Lò 
P/S N/A 

Nơi nhận:   
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phó GĐ (để theo dõi); 

- Đ.D Cửa Lò, VTS Cửa Lò (để thục hiện); 

- Các phòng: TT-ATANHH,TC-KT; 

- Chi nhánh Hoa tiêu HH KV VI; 

- Xí nghiệp XD: Cảng Cửa Lò, cảng Bến Thủy; 

- Công ty TNHH Cảng Cửa Lò; Cty CP XMSL Nghệ An; 

- Cty CP XD Nghệ An; Tổng kho XD DKC; 

- Lưu: PCHH. 

Nghệ An, ngày 25 tháng 02 năm 2025 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Võ Xuân Thủy 
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